
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 
MÔN TOÁN HỌC 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023  
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1 BÙI VĂN KIỆM Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch HĐ 

2 ĐỖ VĂN LỢI Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

3 PHẠM THỊ THU HÀ  Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

4 NGUYỄN THỊ THU HẰNG Phó Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

5 TRẦN DUY MẠNH Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

6 ĐINH NGỌC THUẦN Phó Hiệu trưởng THPT Đồng Hòa Ủy viên 

7 LÊ ĐỨC THỊNH Tổ trưởng THPT Chuyên Trần Phú Ủy viên 

8 TÔ TRUNG TUYỀN Tổ phó THPT Hồng Bàng Ủy viên 

9 PHẠM THU HÀ Tổ trưởng THPT Thái Phiên Ủy viên 

10 NGUYỄN THỊ NHUNG Tổ trưởng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Ủy viên 

11 NGUYỄN NGỌC LINH Tổ trưởng THPT Cát Bà Ủy viên 

12 NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN Tổ trưởng THPT Nguyễn Trãi Ủy viên 

13 ĐỖ ĐẠI THANH Tổ trưởng THPT Nguyễn Đức Cảnh Ủy viên 

14 DƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG Giáo viên THPT Lê Hồng Phong Ủy viên 

15 NGUYỄN ĐỨC TOẢN Tổ trưởng THPT Lê Quý Đôn Ủy viên 

16 VŨ VĂN BẰNG Tổ trưởng THPT Ngô Quyền Ủy viên 

17 NGUYỄN KHẮC THÀNH Tổ trưởng THPT Thủy Sơn Ủy viên 

18 VŨ THỊ NĂM Giáo viên THPT Hùng Thắng Ủy viên 

19 PHẠM BÁCH TÙNG Tổ trưởng THPT Lương Thế Vinh Ủy viên 

20 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Tổ trưởng THPT Hải An Ủy viên 

21 BÙI THỊ THANH HÀ Giáo viên TT GDTX Hải Phòng Ủy viên 

(Danh sách gồm 21 người)./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 
MÔN VẬT LÝ 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023  
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1 BÙI VĂN KIỆM Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch HĐ 

2 ĐỖ VĂN LỢI Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

3 PHẠM THỊ THU HÀ  Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

4 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 
Phó Trưởng 
phòng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

5 HOÀNG LONG Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

6 VƯƠNG VĂN HUY Phó Hiệu trưởng THPT An Lão Ủy viên 

7 NGUYỄN THỊ THU HÀ Tổ phó THPT Quang Trung Ủy viên 

8 LÊ VĂN CƯỜNG Tổ trưởng THPT Hải An Ủy viên 

9 VŨ THỊ LIÊN Tổ trưởng THPT Thăng Long Ủy viên 

10 NGUYỄN CÔNG KHẢI  Tổ trưởng THPT Tiên Lãng Ủy viên 

11 NGUYỄN MINH TỨ Tổ trưởng THPT Đồ Sơn Ủy viên 

12 ĐỖ THỊ HOAN Giáo viên THPT Lê Hồng Phong Ủy viên 

13 NGUYỄN QUANG HÙNG Tổ trưởng THPT Lê Quý Đôn Ủy viên 

14 NGUYỄN VĂN TÚ Tổ trưởng THPT Thái Phiên Ủy viên 

15 BÙI XUÂN HẬU Tổ trưởng THPT Nguyễn Trãi Ủy viên 

16 
NGUYỄN THỊ SONG 
THƯƠNG 

Tổ trưởng 
THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm 

Ủy viên 

17 LÊ VĂN THÀNH  Giáo viên THPT Thuỷ Sơn Ủy viên 

18 
NGUYỄN VÕ THU 
HƯƠNG 

Giáo viên THPT Ngô Quyền Ủy viên 

19 ĐỖ THẾ ANH Tổ phó THPT Chuyên Trần Phú Ủy viên 

20 ĐÀO VĂN QUỲNH Tổ trưởng THPT Mạc Đĩnh Chi Ủy viên 

21 ĐÀO MẠNH HUY Tổ trưởng THPT An Dương Ủy viên 

(Danh sách gồm có 21 người)./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11  
MÔN HOÁ HỌC 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023  
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1 BÙI VĂN KIỆM Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch HĐ 

2 ĐỖ VĂN LỢI Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

3 PHẠM THỊ THU HÀ  Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

4 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 
Phó Trưởng 
phòng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

5 LƯƠNG QUỐC THÁI Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

6 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG Phó Hiệu trưởng THPT Trần Nguyên Hãn Ủy viên 

7 NGUYỄN VĂN MINH Nhóm trưởng THPT Tiên Lãng Ủy viên 

8 NGUYỄN THỊ THANH THÚY Tổ trưởng THPT Chuyên Trần Phú Ủy viên 

9 BÙI HƯNG ĐẠO Giáo viên THPT Kiến An Ủy viên 

10 NGUYỄN XUÂN TRUNG Tổ phó THPT Hồng Bàng Ủy viên 

11 NGUYỄN THỊ VÂN Giáo viên THPT Vĩnh Bảo Ủy viên 

12 LÊ THỊ MAI Giáo viên THPT Nam Triệu Ủy viên 

13 LÊ VIỆT HÙNG Tổ phó THPT Thái Phiên Ủy viên 

14 NGUYỄN DUY QUANG Tổ phó THPT An Dương Ủy viên 

15 NGUYỄN XUÂN MINH Tổ phó THPT An Lão Ủy viên 

16 BÙI THỊ LAN PHƯƠNG Giáo viên THPT Cát Hải Ủy viên 

17 PHẠM VĂN CHIẾN Nhóm trưởng THPT Đồ Sơn Ủy viên 

18 NGUYỄN ANH MINH Tổ trưởng THPT Lê Quý Đôn Ủy viên 

19 ĐỖ VĂN HÙNG Tổ trưởng THPT Thăng Long Ủy viên 

20 ĐỖ THỊ KHÁNH MINH Giáo viên THPT Thủy Sơn Ủy viên 

21 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG Giáo viên 
TT GDNN-GDTX Tiên 
Lãng 

Ủy viên 

(Danh sách gồm 21 người)./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 
 MÔN SINH HỌC 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023  
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1 BÙI VĂN KIỆM Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch HĐ 

2 ĐỖ VĂN LỢI Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

3 PHẠM THỊ THU HÀ  Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

4 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 
Phó Trưởng 
phòng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

5 NGUYỄN THỊ LINH Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

6 NGUYỄN THỊ LÀ Phó Hiệu trưởng THPT An Lão Ủy viên 

7 LƯƠNG THỊ LIÊN Tổ phó  THPT Chuyên Trần Phú Ủy viên 

8 BÙI THỊ THÙY Giáo viên THPT Kiến An Ủy viên 

9 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO Tổ trưởng THPT Thái Phiên Ủy viên 

10 NGUYỄN THỊ THU TRANG Tổ trưởng THPT Quang Trung Ủy viên 

11 VŨ THỊ THÚY HƯỜNG Tổ trưởng THPT Hùng Thắng Ủy viên 

12 PHẠM ĐỨC THANH Giáo viên THPT Vĩnh Bảo Ủy viên 

13 NGUYỄN DUY PHỔ Tổ trưởng THPT Nam Triệu Ủy viên 

14 NGUYỄN THỊ KIM THÀNH Nhóm trưởng THPT Đồ Sơn Ủy viên 

15 LƯƠNG THỊ QUANG Tổ phó THPT Lê Quý Đôn Ủy viên 

16 PHAN THỊ TUYẾT Giáo viên THPT Ngô Quyền Ủy viên 

17 LÊ THỊ LUYẾN Tổ trưởng THPT Nguyễn Trãi Ủy viên 

18 PHẠM VĂN QUẾ Tổ trưởng THPT Tiên Lãng Ủy viên 

19 BÙI THỊ NGA Tổ trưởng THPT An Dương Ủy viên 

20 ĐOÀN THỊ THỦY Giáo viên THPT Thụy Hương Ủy viên 

21 NGUYỄN THỊ HỒNG Giáo viên THPT Lê Chân Ủy viên 

(Danh sách gồm 21 người)./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11  
MÔN TIN HỌC 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023  
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1 BÙI VĂN KIỆM Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch HĐ 

2 ĐỖ VĂN LỢI Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

3 PHẠM THỊ THU HÀ  Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

4 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 
Phó Trưởng 
phòng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

5 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

6 ĐỖ CHÍ CƯỜNG Phó Hiệu trưởng THPT Bạch Đằng Ủy viên 

7 NGUYỄN THẾ HÙNG Tổ phó THPT Chuyên Trần Phú Ủy viên 

8 PHẠM ĐỨC CƯỜNG Tổ phó THPT An Dương Ủy viên 

9 PHẠM HẢI NINH Tổ trưởng THPT Hồng Bàng Ủy viên 

10 PHẠM MINH KHÔI Tổ trưởng THPT Đồ Sơn Ủy viên 

11 BÙI THỊ THU HẰNG Tổ phó THPT Cát Hải Ủy viên 

12 NGUYỄN ĐÌNH GIÁP Tổ phó THPT Kiến An Ủy viên 

13 HOÀNG VĂN QUYẾN Tổ trưởng THPT Trần Nguyên Hãn Ủy viên 

14 LÊ ĐÌNH LONG Tổ trưởng THPT Thái Phiên Ủy viên 

15 PHẠM VĂN TOÁN Giáo viên THPT Nhữ Văn Lan Ủy viên 

16 NGUYỄN ĐỨC HẢI Tổ phó THPT Quang Trung Ủy viên 

17 NGUYỄN THỊ HUY HOÀNG Tổ phó 
THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm 

Ủy viên 

18 TRẦN THỊ HƯƠNG Tổ trưởng THPT Thăng Long Ủy viên 

19 LƯU THỊ OANH Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Ủy viên 

20 NGUYỄN VĂN DŨNG Giáo viên THPT An Lão Ủy viên 

21 NGUYỄN TUẤN CƯỜNG Giáo viên 
Trung tâm GDNN-
GDTX Hồng Bàng 

Ủy viên 

(Danh sách gồm 21 người)./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 
MÔN CÔNG NGHỆ - CHĂN NUÔI 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023  
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1 BÙI VĂN KIỆM Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch HĐ 

2 ĐỖ VĂN LỢI Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

3 PHẠM THỊ THU HÀ  Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

4 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 
Phó Trưởng 
phòng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

5 NGUYỄN THỊ LINH Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

6 LÊ THỊ HỒNG THẮNG Giáo viên THPT Kiến An Ủy viên 

7 VŨ THỊ HUYỀN TRANG Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Ủy viên 

8 ĐỖ THỊ LAN Giáo viên THPT Cát Hải Ủy viên 

9 ĐOÀN THỊ THÚY Giáo viên THPT Vĩnh Bảo Ủy viên 

10 TRẦN THỊ KHÁNH Giáo viên THPT An Lão Ủy viên 

11 NGUYỄN THỊ NGÁT Giáo viên THPT Trần Nguyên Hãn Ủy viên 

12 NGUYỄN THỊ KIM ANH Giáo viên THPT Tiên Lãng Ủy viên 

13 NGUYỄN THỊ KHOA Giáo viên THPT Đồ Sơn Ủy viên 

14 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Tổ trưởng THPT Bạch Đằng Ủy viên 

15 LƯƠNG KIM CÚC Giáo viên THPT Nguyễn Trãi Ủy viên 

16 BÙI THỊ HOÀI LOAN Giáo viên THPT Ngô Quyền Ủy viên 

17 LÊ THỊ PHƯƠNG HẢO Giáo viên THPT Nguyễn Trãi Ủy viên 

18 PHẠM THỊ THU HƯƠNG Giáo viên THPT Mạc Đĩnh Chi Ủy viên 

19 NGUYỄN THỊ THU Giáo viên THPT Nam Triệu Ủy viên 

(Danh sách gồm 19 người)./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 
MÔN CÔNG NGHỆ: CÔNG NGHỆ - CƠ KHÍ 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023  
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1 BÙI VĂN KIỆM Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch HĐ 

2 Ông ĐỖ VĂN LỢI Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

3 Bà PHẠM THỊ THU HÀ  Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

4 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 
Phó Trưởng 
phòng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

5 TRỊNH ĐÔNG PHƯƠNG Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

6 LƯƠNG TRỌNG TUỆ 
Phó Hiệu 
trưởng 

 THPT Nhữ Văn Lan Ủy viên 

7 NGUYỄN VĂN SƠN Tổ trưởng 
 THPT Nguyễn Đức 
Cảnh 

Ủy viên 

8 NGUYỄN ĐÌNH TÍCH Giáo viên 
 THPT chuyên Trần 
Phú 

Ủy viên 

9 LÊ THỊ THU TRANG Giáo viên 
 THPT Trần Nguyên 
Hãn 

Ủy viên 

10 ĐÀO THỊ HUYỀN NHUNG Giáo viên  THPT Lê Chân Ủy viên 

11 NGUYỄN VĂN THỊNH Tổ trưởng  THPT Nguyễn Trãi Ủy viên 

12 PHẠM THỊ KIM QUY Giáo viên  THPT Hồng Bàng Ủy viên 

13 BÙI THỊ NGỌC DIỆP Giáo viên  THPT Nam Triệu Ủy viên 

14 LÊ THỊ THUỲ LIÊN Giáo viên  THPT Thái Phiên Ủy viên 

15 NGUYỄN THÀNH TRUNG Tổ phó 
 THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm 

Ủy viên 

16 BÙI ĐỨC THÀNH Tổ phó  THPT An Lão Ủy viên 

17 TRẦN VĂN HÀO Tổ phó  THPT Đồ Sơn Ủy viên 

18 ĐẶNG HƯƠNG LAN Tổ phó  THPT Lê Quý Đôn Ủy viên 

19 NGUYỄN THỊ LAN Tổ phó  THPT Toàn Thắng Ủy viên 

(Danh sách gồm 19 người)./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11  
MÔN NGỮ VĂN 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023  
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1 BÙI VĂN KIỆM Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch HĐ 

2 ĐỖ VĂN LỢI Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

3 PHẠM THỊ THU HÀ  Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

4 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 
Phó Trưởng 
phòng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

5 NGUYỄN THỊ MAI LY Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

6 LÊ THỊ THANH Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

7 TRẦN THỊ TRANG NHUNG Phó Hiệu trưởng THPT Vĩnh Bảo Ủy viên 

8 NGÔ THỊ BÍCH HƯƠNG Tổ trưởng 
THPT Chuyên Trần 
Phú 

Ủy viên 

9 NGUYỄN THỊ HOÀI THU Tổ trưởng THPT Quang Trung Ủy viên 

10 NGUYỄN THỊ BÉ Tổ trưởng THPT Hồng Bàng Ủy viên 

11 NGUYỄN PHƯƠNG LAN Tổ trưởng THPT Hải An Ủy viên 

12 HOÀNG THỊ TRÂM Giáo viên THPT Tiên Lãng Ủy viên 

13 PHẠM THU HIỀN Tổ trưởng THPT Phạm Ngũ Lão Ủy viên 

14 ĐÀO THỊ HẠNH Tổ trưởng THPT An Dương Ủy viên 

15 ĐẶNG QUỲNH NGA Tổ phó THPT Thái Phiên Ủy viên 

16 PHẠM THỊ HỒNG CÚC Tổ trưởng THPT An Hải Ủy viên 

17 TRẦN MINH THƯ Tổ trưởng THPT Mạc Đĩnh Chi Ủy viên 

18 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG Tổ trưởng THPT Lê Quý Đôn Ủy viên 

19 LÊ THỊ NGỌC QUỲNH Tổ trưởng THPT Ngô Quyền Ủy viên 

20 NGUYỄN THỊ THÀNH Tổ trưởng 
THPT Trần Nguyên 
Hãn 

Ủy viên 

21 BÙI TUYẾT NAM Giáo viên THPT Kiến An Ủy viên 

(Danh sách gồm 21 người)./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10, LỚP 11  
MÔN LỊCH SỬ 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023  
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1 BÙI VĂN KIỆM Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch HĐ 

2 ĐỖ VĂN LỢI Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

3 PHẠM THỊ THU HÀ  Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

4 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 
Phó Trưởng 
phòng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

5 ĐỖ THỊ THU TRANG Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

6 PHẠM THỊ HƯƠNG XUÂN Phó Hiệu trưởng 
THPT Trần Nguyên 
Hãn 

Thư ký 

7 NGUYỄN THÙY DƯƠNG Giáo viên 
THPT Chuyên Trần 
Phú 

Ủy viên 

8 LÊ THỊ HẢI Tổ trưởng THPT Hùng Thắng Ủy viên 

9 NGUYỄN THỊ HUỆ Tổ phó THPT Vĩnh Bảo Ủy viên 

10 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Giáo viên THPT Mạc Đĩnh Chi Ủy viên 

11 VŨ THỊ MÙI Tổ phó THPT An Dương Ủy viên 

12 PHẠM TRUNG THỦY Giáo viên THPT Tân Trào Ủy viên 

13 TRẦN XUÂN HÙNG Giáo viên THPT Lý Thường Kiệt Ủy viên 

14 PHẠM THANH HOA Giáo viên THPT Cát Hải Ủy viên 

15 NGUYỄN QUỲNH LAN Giáo viên THPT Đồng Hòa Ủy viên 

16 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Tổ trưởng THPT Đồ Sơn Ủy viên 

17 TRẦN THỊ THANH XUÂN Nhóm trưởng THPT Lê Hồng Phong Ủy viên 

18 NGÔ THỊ LAN Giáo viên THPT Kiến Thụy Ủy viên 

19 NÔNG THỊ KIM CHUNG Nhóm trưởng THPT Thái Phiên Ủy viên 

20 NGÔ VĂN QUÝ Giáo viên THPT Lê Ích Mộc Ủy viên 

21 NGUYỄN THỊ HÀ Giáo viên THPT Ngô Quyền Ủy viên 

(Danh sách gồm 21 người)./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11  
MÔN ĐỊA LÝ 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023  
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1 BÙI VĂN KIỆM Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch HĐ 

2 ĐỖ VĂN LỢI Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

3 PHẠM THỊ THU HÀ  Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

4 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 
Phó Trưởng 
phòng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

5 ĐỖ THỊ THU TRANG Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

6 NGUYỄN THỊ NỘI Giáo viên  THPT Kiến An Ủy viên 

7 ĐÀO TRUNG QUÂN Giáo viên  THPT Chuyên Trần Phú Ủy viên 

8 LÊ PHI THƯỜNG Tổ phó THPT Hồng Bàng Ủy viên 

9 NGUYỄN THỊ LINH Tổ phó THPT Quang Trung Ủy viên 

10 NGUYỄN THỊ THẮM Giáo viên  THPT Kiến Thụy Ủy viên 

11 LÊ THỊ MAI HƯƠNG Tổ phó THPT An Dương Ủy viên 

12 
VŨ THỊ LƯƠNG Tổ phó 

THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm 

Ủy viên 

13 
ĐỖ THỊ MINH HUỆ 

Tổ trưởng 
chuyên môn THPT An Lão 

Ủy viên 

14 NGUYỄN THỊ HƯNG Nhóm trưởng THPT Cát Hải Ủy viên 

15 NGUYỄN THỊ NGHĨA Nhóm trưởng THPT Đồ Sơn Ủy viên 

16 ĐỖ THỊ LÝ Phó Hiệu trưởng THPT Lê Quý Đôn Ủy viên 

17 NGUYỄN THỊ TUYẾT Giáo viên THPT Ngô Quyền Ủy viên 

18 NGUYỄN BÁ QUÝ Tổ trưởng THPT Toàn Thắng Ủy viên 

19 VƯƠNG THỊ MAI ANH Giáo viên THPT Thăng Long Ủy viên 

20 HOÀNG THỊ KIM LIÊN Giáo viên THPT Thái Phiên Ủy viên 

21 ĐOÀN THỊ TUYÊN Giáo viên THPT Lê Chân Ủy viên 

(Danh sách gồm 21 người)./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11  
MÔN TIẾNG ANH 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023  
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1 BÙI VĂN KIỆM Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch HĐ 

2 ĐỖ VĂN LỢI Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

3 PHẠM THỊ THU HÀ  Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

4 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 
Phó Trưởng 
phòng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

5 BÙI QUỐC KHÁNH Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

6 TRẦN VĂN NHƯỜNG Hiệu trưởng THPT An Lão Ủy viên 

7 NGUYỄN THỊ OANH Giáo viên THPT Nguyễn Trãi Ủy viên 

8 VŨ HOÀNG LONG Giáo viên THPT Cát Hải Ủy viên 

9 VŨ PHƯƠNG THẢO Giáo viên THPT Mạc Đĩnh Chi Ủy viên 

10 TRẦN THỊ THẢO Giáo viên THPT Đồ Sơn Ủy viên 

11 AN THỊ NGÀ Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Ủy viên 

12 ĐỖ THỊ NAM PHƯƠNG Giáo viên THPT Lê Hồng Phong Ủy viên 

13 BÙI THỊ MỸ LINH Giáo viên PT Phan Đăng Lưu Ủy viên 

14 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG Giáo viên THPT Kiến Thụy Ủy viên 

15 NGUYỄN THỊ THANH THÙY Giáo viên 
THPT Trần Nguyên 
Hãn 

Ủy viên 

16 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG Giáo viên THPT Thái Phiên Ủy viên 

17 ĐÀO THỊ NGỌC HƯƠNG Giáo viên THPT Phạm Ngũ Lão Ủy viên 

18 LÃ HUY THẮNG Giáo viên THPT Tòan Thắng Ủy viên 

19 LÊ NGUYÊN HOÀNG Giáo viên THPT Vĩnh Bảo Ủy viên 

20 VŨ THỊ KIM OANH Giáo viên THPT An Dương Ủy viên 

21 ĐOÀN THỊ THANH LOAN Giáo viên 
TT GDNN-GDTX Hải 
An 

Ủy viên 

(Danh sách gồm 21 người)./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11  
MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023  
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1 BÙI VĂN KIỆM Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch HĐ 
2 ĐỖ VĂN LỢI Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 
3 PHẠM THỊ THU HÀ  Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 
4 NGUYỄN THỊ THU HẰNG Phó Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 
5 PHÙNG THỊ LAN Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 
6 ĐINH QUANG HOÀNG Hiệu trưởng THPT Tiên Lãng Thư ký 
7 NGUYỄN THỊ GIANG Tổ trưởng THPT Nguyễn Trãi Ủy viên 
8 PHẠM THỊ KIM LIÊN Giáo viên THPT Quốc Tuấn Ủy viên 
9 BÙI THUÝ HƯƠNG Giáo viên THPT Cát Hải Ủy viên 

10 NGUYỄN THỊ NGOÃN Tổ phó THPT Đồ Sơn Ủy viên 
11 NGUYỄN THỊ LIÊN Giáo viên THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Ủy viên 
12 NGUYỄN THỊ THANH 

HUYỀN 
Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Ủy viên 

13 TRẦN THỊ THU HÀ Tổ trưởng THPT Hồng Bàng Ủy viên 
14 NGUYỄN THỊ HẠ Tổ phó THPT Kiến An Ủy viên 
15 TRƯƠNG THỊ THANH 

VÂN 
Tổ trưởng THPT Ngô Quyền Ủy viên 

16 PHẠM THỊ THANH LOAN Giáo viên THPT Thái Phiên Ủy viên 
17 NGUYỄN THỊ HOA Giáo viên THPT Nam Triệu Ủy viên 
18 CAO THỊ THUÝ LIÊN Tổ phó THPT Quang Trung Ủy viên 
19 ĐOÀN THỊ THƠ Giáo viên THPT Vĩnh Bảo Ủy viên 
20 NGUYỄN THỊ THẮNG Giáo viên THPT Lương Thế Vinh Ủy viên 
21 LÊ THỊ THANH HOÀN Tổ trưởng THPT Kiến Thụy Ủy viên 

(Danh sách gồm có 21 người)./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11  
MÔN ÂM NHẠC 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023  
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 
TT 

 
Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

Quận/huyệ
n 

Nhiệm vụ 

1 BÙI VĂN KIỆM Giám đốc Sở GDĐT Hồng Bàng Chủ tịch HĐ 

2 ĐỖ VĂN LỢI 
Phó Giám 
đốc 

Sở GDĐT Hồng Bàng 
Phó Chủ tịch 

3 PHẠM THỊ THU HÀ  
Trưởng 
phòng 

Sở GDĐT Hồng Bàng 
Phó Chủ tịch 

4 
NGUYỄN THỊ THU 
HẰNG 

Phó Trưởng 
phòng 

Sở GDĐT Hồng Bàng 
Thư ký 

5 
NGUYỄN THỊ TRANG 
NHUNG 

Chuyên viên 
Sở GDĐT Hồng Bàng 

Thư ký 

6 PHẠM MẠNH HÀ Giáo viên 
THCS Hùng Vương, 
THPT Lê Hồng 
Phong 

Hồng Bàng Ủy viên 

7 
PHẠM VĂN SOÁI Giáo viên 

TH An Thắng, THPT 
Hàng Hải 1 An Lão 

Ủy viên 

8 
TẠ VĂN THIẾT Giáo viên 

THCS Lương Khánh 
Thiện An Lão 

Ủy viên 

9 BÙI MINH PHƯƠNG Giáo viên 
THCS Tô Hiệu, THPT 
Ngô Quyền 

Lê Chân Ủy viên 

10 PHẠM THU HẰNG  Giáo viên THCS Hoàng Diệu Lê Chân Ủy viên 

11 VŨ THỊ HÀ Giáo viên THCS Anh Dũng Dương Kinh Ủy viên 

12 
PHẠM QUANG 
THIÊM 

Giáo viên THCS Nghĩa Lộ Cát Hải Ủy viên 

13 PHẠM THỊ MỸ LỆ Giáo viên THCS Du Lễ Kiến Thụy Ủy viên 

14 HÀ MẠNH HÙNG Giáo viên THCS Hồng Thái An Dương Ủy viên 

15 PHẠM THỊ HỒNG Giáo viên THCS Quang Phục Tiên Lãng Ủy viên 

16 
ĐỖ THỊ PHƯƠNG 
DIỆP 

Giáo viên 
TH- THCS- THPT 
Nguyễn Tất Thành 

Hồng Bàng Ủy viên 

17 NGUYỄN HỮU GIÁP Giáo viên THCS Bàng La Đồ Sơn Ủy viên 

18 
NGUYỄN THỊ DIỆU 
LY 

Giáo viên THCS Lạc Viên Ngô Quyền Ủy viên 

19 NGUYỄN VĂN THAO 
Giáo viên 

THCS Hiệp Hòa- 
Hùng Tiến Vĩnh Bảo 

Ủy viên 

(Danh sách gồm 19 người)./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 
 MÔN MỸ THUẬT 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023  
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Quận/huyện Nhiệm vụ 

1 BÙI VĂN KIỆM Giám đốc 
Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Hồng Bàng Chủ tịch HĐ 

2 ĐỖ VĂN LỢI 
Phó Giám 
đốc 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Hồng Bàng Phó Chủ tịch 

3 PHẠM THỊ THU HÀ  
Trưởng 
phòng 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Hồng Bàng Phó Chủ tịch 

4 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 
Phó Trưởng 
phòng 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Hồng Bàng Thư ký 

5 
NGUYỄN THỊ TRANG 
NHUNG 

Chuyên viên 
Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Hồng Bàng Thư ký 

6 PHẠM KHẮC PHONG Giáo viên THCS Ngũ Đoan Kiến Thụy Ủy viên 

7 HOÀNG THANH THỦY Giáo viên 
THCS Hồng 
Bàng 

Hồng Bàng Ủy viên 

8 VŨ THỊ KIM ANH Giáo viên 
THCS Thị Trấn 
Tiên Lãng 

Tiên Lãng Ủy viên 

9 NGUYỄN NGỌC MINH Giáo viên THCS Đằng Hải Hải An Ủy viên 

10 VŨ HOÀNG QUÂN Giáo viên THCS Lê Lợi Hải An Ủy viên 

11 PHẠM THỊ THANH HỒNG Giáo viên 
THCS Thiên 
Hương 

Thủy Nguyên Ủy viên 

12 
NGUYỄN QUANG 
CƯƠNG 

Giáo viên 
THCS L ê Ích 
Mộc 

Thủy Nguyên Ủy viên 

13 PHẠM THỊ THÚY NGA Giáo viên THCS Lê Chân Lê Chân Ủy viên 

14 PHẠM THỊ HIỀN Giáo viên THCS Trần Phú Lê Chân Ủy viên 

15 TẠ THỊ HUỆ Giáo viên 
THCS Ngô 
Quyền 

Lê Chân Ủy viên 

16 PHẠM ĐỨC TOÀN Giáo viên THCS Vĩnh Niệm Lê Chân Ủy viên 

17 HOÀNG MAI HƯƠNG Giáo viên THCS Trần Phú Kiến An Ủy viên 

18 PHẠM VĂN DƯƠNG Giáo viên THCS Trần Phú Kiến An Ủy viên 

19 MAI THỊ HIỀN Giáo viên THCS Hải Thành Dương Kinh Ủy viên 

(Danh sách gồm 19 người)./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11  
MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023  
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1 BÙI VĂN KIỆM Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch HĐ 

2 ĐỖ VĂN LỢI Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

3 PHẠM THỊ THU HÀ  Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

4 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 
Phó Trưởng 
phòng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

5 LÊ QUỐC HOÀN Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

6 NGUYỄN PHẠM DUY Nhóm trưởng  THPT Kiến An Ủy viên 

7 NGUYỄN VĂN MÃI Nhóm trưởng THPT Tiên Lãng Ủy viên 

8 TRẦN VĂN THỦY Giáo viên THPT Phạm Ngũ Lão Ủy viên 

9 VŨ ÁNH DƯƠNG Tổ phó THPT Vĩnh Bảo Ủy viên 

10 BÙI THỊ NỘI Giáo viên THPT Nam Triệu Ủy viên 

11 BÙI ĐỨC HIẾU Giáo viên THPT Thái Phiên Ủy viên 

12 MẠC THÀNH TRUNG Giáo viên 
THPT Trần Nguyên 
Hãn 

Ủy viên 

13 NGUYỄN QUỐC VIỆT Tổ phó  THPT An Lão Ủy viên 

14 ĐINH THÀNH TRUNG Nhóm trưởng THPT Đồ Sơn Ủy viên 

15 ĐỖ THÁI QUẢNG Nhóm trưởng THPT Lê Hồng Phong Ủy viên 

16 NGUYỄN VĂN DU Giáo viên THPT chuyên Trần Phú Ủy viên 

17 HOÀNG PHÚC SƠN Giáo viên THPT Ngô Quyền Ủy viên 

18 ĐÀM VĂN TÚY Tổ trưởng  THPT Nguyễn Trãi Ủy viên 

19 NGUYỄN PHI HÙNG Tổ trưởng  THPT Kiến Thuỵ Ủy viên 

(Danh sách gồm 19 người)./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11  
MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023  
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1 BÙI VĂN KIỆM Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch HĐ 

2 ĐỖ VĂN LỢI Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

3 PHẠM THỊ THU HÀ  Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

4 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 
Phó Trưởng 
phòng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

5 LÊ QUỐC HOÀN Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

6 PHẠM VĂN THÌN Tổ phó THPT Hồng Bàng Ủy viên 

7 TRẦN THỊ KIM OANH Tổ phó THPT Quang Trung Ủy viên 

8 VŨ TRÍ THANH Tổ phó  THPT Hùng Thắng Ủy viên 

9 VŨ VĂN THUẬT Giáo viên THPT Nam Triệu Ủy viên 

10 LƯƠNG THỊ HOA Giáo viên THPT Thái Phiên Ủy viên 

11 VŨ HÙNG PHÁN Giáo viên THPT An Dương Ủy viên 

12 VŨ THĂNG LONG Tổ phó THPT Vĩnh Bảo Ủy viên 

13 BÙI VĂN MƯỜI Giáo viên THPT An Lão Ủy viên 

14 ĐỖ HOÀNG KIÊN Giáo viên THPT Cát Hải Ủy viên 

15 NG THỊ LAN PHƯƠNG Nhóm trưởng THPT Đồ Sơn Ủy viên 

16 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Giáo viên THPT chuyên Trần Phú Ủy viên 

17 ĐẶNG VĂN HÙNG Tổ phó THPT Hải An Ủy viên 

18 VŨ THỊ LOAN Giáo viên THPT Lê Chân Ủy viên 

19 TRỊNH QUỐC TRUNG Giáo viên THPT Kiến An Ủy viên 

(Danh sách gồm 19 người)./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023  
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1 BÙI VĂN KIỆM Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch HĐ 

2 ĐỖ VĂN LỢI Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

3 PHẠM THỊ THU HÀ  Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Chủ tịch 

4 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 
Phó Trưởng 
phòng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

5 NGUYỄN THỊ MAI LY Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

6 VƯƠNG LỆ THỦY Phó Hiệu trưởng THPT Hồng Bàng Ủy viên 

7 PHẠM THỊ HƯƠNG XUÂN Phó Hiệu trưởng THPT Trần Nguyên Hãn Ủy viên 

8 NGUYỄN THỊ HUYỀN Phó Hiệu trưởng THPT Hàng Hải Ủy viên 

9 VŨ THỊ TRANG Bí thư đoàn THPT Hùng Vương Ủy viên 

10 
NGUYỄN THỊ THÙY 
DƯƠNG 

Giáo viên THPT Vĩnh Bảo Ủy viên 

11 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Giáo viên THPT An Dương Ủy viên 

12 TRẦN THỊ KIM ANH Giáo viên THPT An Lão Ủy viên 

13 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 
THẢO 

Giáo viên THPT Kiến An Ủy viên 

14 NGUYỄN THỊ KHOA Giáo viên  THPT Đồ Sơn Ủy viên 

15 TRẦN THỊ NINH Giáo viên THPT Lê Quý Đôn Ủy viên 

16 TRẦN TĂNG HỮU Giáo viên THPT Ngô Quyền Ủy viên 

17 NGUYỄN HÀ HƯƠNG LY Giáo viên THPT Kiến Thụy Ủy viên 

18 HOÀNG THỊ VÂN ANH Bí thư Đoàn THPT Anhxtanh Ủy viên 

19 PHẠM MINH CHÂU Giáo viên THPT Chuyên Trần Phú Ủy viên 

20 NGÔ KIM NGÂN Giáo viên THPT Hàng Hải 1 Ủy viên 

21 VŨ THỊ BƯỞI Giáo viên THPT Thái Phiên Ủy viên 

(Danh sách gồm 21 người)./. 
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